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Mục tiêu: Xây dựng quy trình chiết xuất cao 
định chuẩn từ dược liệu Râu mèo (Orthosiphon 
stamineus Benth.) với acid rosmarinic và sinensetin 
là chỉ thị hóa học. 

Phương pháp: Dược liệu Râu mèo đạt tiêu 
chuẩn Dược điển Việt Nam V. Hàm lượng acid 
rosmarinic và sinensetin trong dược liệu và cao 
chiết được định lượng bằng HPLC-DAD. Quy trình 
chiết xuất được khảo sát, tối ưu và đánh giá khả 
năng mở rộng quy mô. 

Kết quả: Kết quả cho thấy phương pháp chiết 
hồi lưu với ethanol 70%, chiết 3 lần, thời gian 3 
giờ cho lần thứ nhất và 2 giờ cho các lần tiếp theo, 
tỷ lệ dung môi/dược liệu lần lượt là 10/1; 8/1 và 
6/1 (mL/g) cho hiệu suất chiết và hiệu suất thu hồi 
acid rosmarinic và sinensetin cao. Phương pháp 
loại tạp bằng cách hòa tan cao trở lại trong ethanol 
nồng độ cao cho hiệu quả làm giàu hoạt chất tốt 
nhất. Quy trình được nâng cấp thành công lên quy 
mô 1 kg/mẻ, cho kết quả ổn định với hiệu suất thu 
hồi hoạt chất cao.

Kết luận: Quy trình chiết xuất cao Râu mèo định 
chuẩn có hiệu suất cao, ổn định và có khả năng mở 
rộng quy mô, là cơ sở cho phát triển các chế phẩm 
từ Râu mèo.

Từ khóa: Râu mèo, Orthosiphon stamineus, acid 
rosmarinic, sinensetin, chiết xuất cao định chuẩn, 
HPLC-DAD.

STUDY ON THE DEVELOPMENT OF AN EX-
TRACTION AND FORMULATION PROCESS 
FOR DRY EXTRACT OF ORTHOSIPHON STA-
MINEUS BENTH.

ABSTRACT
Objective: To establish a standardized extraction 

process for Orthosiphon stamineus Benth. using 
rosmarinic acid and sinensetin as chemical markers 
for quality control. 

Methods: Orthosiphon stamineus herbal material 
complying with the Vietnamese Pharmacopoeia V 

was used in this study. The contents of rosmarinic 
acid and sinensetin in the raw material and extracts 
were determined by HPLC-DAD. The extraction 
process was investigated, optimized, and further 
evaluated for scale-up feasibility. 

Results: The results indicated that reflux 
extraction using 70% ethanol, performed in three 
cycles with extraction times of 3 h for the first 
cycle and 2 h for subsequent cycles, at solvent-to-
material ratios of 10/1, 8/1, and 6/1 (mL/g), provided 
the highest extraction efficiency for both rosmarinic 
acid and sinensetin. Purification of the extract 
by re-dissolving in high-concentration ethanol 
effectively enriched the marker compounds. The 
optimized process was successfully scaled up to 
1 kg per batch, demonstrating good reproducibility 
and stable recovery of marker compounds. 

Conclusion: A standardized extraction process 
for Orthosiphon stamineus extract was successfully 
established with high efficiency, good stability, and 
scale-up potential, providing a scientific basis 
for the development of preparations from this 
medicinal herb.

Keywords: Orthosiphon stamineus, rosmarinic 
acid, sinensetin, standardized extract, HPLC-DAD.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Râu mèo (Orthosiphon stamineus Benth.) là 

dược liệu được sử dụng rộng rãi trong y học cổ 
truyền và y học hiện đại với các tác dụng lợi tiểu, 
hỗ trợ điều trị sỏi đường tiết niệu, viêm đường tiết 
niệu và các rối loạn chuyển hóa [1]. Nhiều nghiên 
cứu cho thấy tác dụng sinh học của Râu mèo chủ 
yếu liên quan đến các hợp chất polyphenol, trong 
đó acid rosmarinic và flavonoid sinensetin là hai 
thành phần hoạt chất quan trọng, thường được lựa 
chọn làm chỉ thị hóa học trong kiểm soát chất lượng 
dược liệu và cao chiết [2],[3],[4],[5]. Tuy nhiên, hàm 
lượng acid rosmarinic và sinensetin trong dược liệu 
Râu mèo có sự biến động đáng kể, phụ thuộc vào 
nguồn gốc, điều kiện trồng trọt, thời điểm thu hái và 
phương pháp sơ chế [5],[6],[7]. Bên cạnh đó, các 
quy trình chiết xuất cao Râu mèo đã được công bố 
còn chưa thống nhất về dung môi, điều kiện chiết 
và khả năng mở rộng quy mô, gây khó khăn cho 
việc chuẩn hóa chất lượng và ứng dụng trong sản 
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xuất chế phẩm. Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm xây dựng quy trình 
chiết xuất cao định chuẩn từ dược liệu Râu mèo, 
đồng thời định lượng acid rosmarinic và sinensetin 
làm cơ sở khoa học cho việc phát triển các chế 
phẩm hỗ trợ điều trị sỏi đường tiết niệu.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là dược liệu Râu mèo đạt 

tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V, được thu hái tại 
một số địa điểm ở Việt Nam trong năm 2024. Mẫu 
sau khi thu hái được sơ chế, sấy khô ở 55°C và 
bảo quản tại Phòng lưu mẫu, khoa Hoá Phân tích 
- Tiêu chuẩn, Viện Dược liệu. Danh sách thu mẫu 
được trình bày ở Bảng 2.1.

Bảng 1. Danh sách mẫu nghiên cứu

Ký 
hiệu

Thời gian 
thu mẫu Địa điểm thu mẫu

RM7 12/10/2024 Sóc sơn- Hà Nội

RM8 20/12/2024
TT Trồng và chế biến cây 

thuốc, Hà Nội

RM9 20/12/2024
TT Trồng và chế biến cây 

thuốc, Hà Nội

2.2. Hóa chất, trang thiết bị dùng trong nghiên cứu
Các dung môi, hóa chất dùng cho chiết xuất: 

methanol, ethanol … đạt tiêu chuẩn phân tích 
(P.A.). Các dung môi, hóa chất dùng cho sắc ký 
lỏng hiệu năng cao (methanol, acetonitrile, acid 
formic) của hãng Merck. Nước cất sử dụng là nước 
cất hai lần đã được deion hoá.

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Shimadzu 
bao gồm: Hệ bơm binary LC-30AD, detector SPD-
M20A DAD, hệ thống tiêm mẫu tự động SIL-30AC, 
bộ phận ổn nhiệt CTO-10AS của Shimadzu. Phần 
mềm điều khiển Labsolution. 

Cột sắc ký C18 của hãng Agilent, kích thước cột 
250 x 4,6mm, kích thước hạt 5µm, bản mỏng: DC-
Alufolien 60 GF254 (Merck), bộ chiết hồi lưu và bếp 
cách thủy (Memmert, WB – 14 LO). Máy cô chân 
không Buchi, hệ thống chiết cô đa năng Daihan.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp định lượng các chất đối 

chiếu trong dược liệu và cao chiết Râu mèo 
bằng phương pháp HPLC

Hàm lượng acid rosmarinic và sinensetin trong 
dược liệu, dịch chiết và cao chiết được xác định bằng 
phương pháp HPLC-DAD. Phân tích được thực hiện 
trên cột C18, bước sóng phát hiện 320 nm, thể tích 
tiêm mẫu 10 µL, tốc độ dòng 1,5 mL/phút.

2.3.2. Xây dựng quy trình chiết xuất cao định 
chuẩn Râu mèo quy mô 100g/mẻ

Quy trình chiết xuất được khảo sát ở quy mô 100 
g dược liệu/mẻ nhằm đánh giá ảnh hưởng của các 
yếu tố: dung môi chiết, phương pháp chiết, kích 
thước dược liệu, thời gian chiết, số lần chiết và tỷ lệ 
dung môi/dược liệu (Dung môi chiết: nước, ethanol 
25%, ethanol 50%, ethanol 70%, ethanol 90%, thời 
gian chiết: 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, số lần chiết: 
1, 2, 3 lần, tỷ lệ dung môi/dược liệu (mL/g): tương 
ứng với 2 lần chiết lần lượt là 9/1 và 7/1; 10/1 và 
8/1; 12/1 và 9/1; hoặc tương ứng với 3 lần chiết lần 
lượt là 10/1, 8/1 và 6/1 (ký hiệu là 10/8/6) hoặc 8/1, 
6/1 và 4/1 (ký hiệu là 8/6/4)).

Tiêu chí đánh giá gồm hiệu suất chiết cao và hiệu 
suất thu hồi acid rosmarinic và sinensetin từ dược liệu.

2.3.3. Khảo sát phương pháp loại tạp
Khảo sát phương pháp loại tạp được tiến hành 

ở quy mô 20 g cao chiết/mẻ với ba phương pháp 
gồm tủa lại bằng nước, hòa tan cao trở lại trong 
ethanol và xử lý bằng than hoạt tính. Hiệu quả của 
các phương pháp được đánh giá thông qua hàm 
lượng acid rosmarinic và sinensetin trong cao sau 
loại tạp và hiệu suất thu hồi hoạt chất.

2.3.4. Nâng cấp quy trình chiết xuất cao định 
chuẩn Râu mèo lên quy mô 1kg/mẻ 

Quy trình chiết xuất tối ưu được áp dụng ở quy 
mô 1 kg/mẻ. Các thông số kỹ thuật được điều chỉnh 
phù hợp với thiết bị sản xuất. Mỗi quy mô được tiến 
hành nhiều mẻ liên tiếp để đánh giá tính ổn định 
của quy trình.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu thực nghiệm được tổng hợp và xử lý 

bằng Microsoft Excel. Kết quả được biểu diễn dưới 
dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn của ít nhất 
3 lần thí nghiệm độc lập.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả xây dựng và áp dụng phương pháp định lượng acid rosmarinic và sinensetin trong 

Râu mèo bằng HPLC-DAD 
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Hàm lượng acid rosmarinic và sinensetin trong dược liệu, dịch chiết và cao chiết Râu mèo được xác 
định bằng phương pháp HPLC-DAD. Phân tích được thực hiện trên hệ thống HPLC Shimadzu, detector 
DAD, với các điều kiện chính như sau: Cột sắc ký: C18 (250 × 4,6 mm; 5 µm); Pha động: acetonitril – 
nước (có acid formic), rửa giải gradient; Tốc độ dòng: 1,5 mL/phút; Thể tích tiêm mẫu: 10 µL; Bước sóng 
phát hiện: 320 nm. Các pic acid rosmarinic và sinensetin được tách rõ ràng, không bị chồng lấn, đảm 
bảo tính đặc hiệu của phương pháp. Kết quả cho thấy mối tương quan tuyến tính tốt giữa diện tích pic 
và nồng độ chất chuẩn, với hệ số tương quan R² = 0,9999 cho cả hai hoạt chất. Phương trình đường 
chuẩn: Acid rosmarinic: Y = 57330x + 125276; Sinensetin: Y = 65731x + 5972. Kết quả định lượng acid 
rosmarinic và sinensetin trong các mẫu nghiên cứu dược liệu đầu vào được trình bày tại Bảng 1.

Bảng 1. Kết quả hàm lượng acid rosmarinic và sinensetin trong các mẫu dược liệu và cao chiết

Mẫu
Độ ẩm 

(%)
Mdl (g)

Diện tích pic (mAu.s) Hàm lượng (%) TB ± SD* (%)

ROS SIN ROS SIN ROS SIN

RM7 8,98
0,2102 2381236 230308 1,01 0,087

1,02
± 0,02

0,089
± 0,002

0,2007 2354870 226593 1,04 0,090
0,2013 2268608 229403 1,00 0,091

RM8 7,35
0,1998 2543252 260314 1,12 0,102

1,13
± 0,02

0,105
± 0,002

0,2028 2667397 275425 1,16 0,107
0,2017 2593550 270658 1,13 0,106

RM9 8,30
0,1973 3541321 363110 1,61 0,147

1,59
± 0,05

0,143
± 0,004

0,2010 3610286 362848 1,62 0,144
0,2100 3582308 363714 1,53 0,138

*Hàm lượng tính trên khối lượng mẫu khô kiệt
Kết quả cho thấy hàm lượng acid rosmarinic và sinensetin trong dược liệu đầu vào dao động trong 

khoảng tương đối rộng, cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng quy trình chiết xuất nhằm chuẩn hóa 
hàm lượng hoạt chất trong cao chiết.

3.2. Kết quả xây dựng quy trình chiết xuất cao định chuẩn Râu mèo quy mô 100 g/mẻ
3.2.1. Lựa chọn phương pháp chiết xuất
Ba phương pháp chiết xuất gồm ngâm ở nhiệt độ phòng (30°C), chiết nóng ở 60°C và chiết hồi lưu ở 

nhiệt độ sôi của dung môi được khảo sát trong cùng điều kiện dung môi ethanol 70%, thực hiện 2 lần 
chiết với tỷ lệ dung môi/dược liệu lần lượt là 9/1 và 7/1 (mL/g). Thời gian chiết đối với phương pháp ngâm 
là 24 giờ cho mỗi lần chiết, trong khi phương pháp chiết nóng và chiết hồi lưu được thực hiện trong 2 
giờ cho mỗi lần.

Các dịch chiết sau khi gộp được sử dụng để xác định hàm lượng acid rosmarinic và sinensetin theo 
phương pháp HPLC-DAD; Phần dịch còn lại được cô thu hồi dung môi dưới áp suất giảm để thu cao khô 
và tính hiệu suất chiết. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của phương pháp chiết đến hiệu suất chiết cao và 
hiệu suất thu hồi acid rosmarinic và sinensetin được thể hiện tại Hình 3.1.

Hình 1. Ảnh hưởng của phương pháp chiết xuất đến hiệu suất chiết cao và các hoạt chất chính 
trong dược liệu Râu mèo
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Kết quả thu được cho thấy phương pháp chiết hồi lưu ở 85oC với dung môi ethanol 70% cho hiệu 
suất chiết cao đạt 19,77% và hiệu suất chiết ROS và SIN từ dược liệu cao đạt tương ứng 72,69% và 
56,49% sau 2 lần chiết. Các giá trị này cao hơn rõ rệt so với phương pháp chiết ngâm ở nhiệt độ phòng 
và phương pháp chiết nóng ở 60°C. Ngoài ra, phương pháp chiết hồi lưu có thời gian chiết ngắn hơn 
và dễ áp dụng ở quy mô sản xuất. Do đó, phương pháp chiết hồi lưu ở 85oC với dung môi ethanol 70% 
được lựa chọn cho các khảo sát tiếp theo.

3.2.2. Lựa chọn kích thước dược liệu
Ảnh hưởng của kích thước dược liệu đến hiệu suất chiết được khảo sát với các dạng dược liệu gồm 

băm nhỏ (2–3 cm), xay thô và xay mịn trong cùng điều kiện chiết hồi lưu với dung môi ethanol 70%. Hiệu 
suất chiết cao và hiệu suất thu hồi acid rosmarinic và sinensetin được xác định để so sánh giữa các dạng 
kích thước dược liệu. Kết quả được trình bày ở Bảng 2.

Bảng 2. Kết quả khảo sát kích thước dược liệu

Kích thước 
dược liệu

Mdl (g) mcao (g)

Hiệu 
suất 

chiết cao 
(%)

M ± SD 
(%)

Hiệu suất chiết hoạt chất từ dược liệu

ROS
M ± SD 

(%)
SIN

M ± SD 
(%)

Băm nhỏ
100,10 20,90 21,10 21,29

± 0,48
75,77 77,02

± 1,11
62,98 62,30

± 0,80100,00 21,60 21,83 77,91 61,43
101,40 21,00 20,93 77,36 62,49

Xay thô
101,40 21,80 21,73 21,92

± 0,32
78,88 77,66

± 1,67
63,56 62,87

± 1,30101,60 22,40 22,28 78,34 63,68
100,40 21,60 21,75 75,76 61,38

Xay mịn
101,70 24,00 23,85 24,32

± 0,85
77,07 77,26

± 0,46
58,96 59,50

± 0,4999,50 24,90 25,29 77,79 59,89
100,20 23,60 23,81 76,94 59,67

Dược liệu xay mịn cho hiệu suất chiết cao lớn nhất (24,32%), tuy nhiên hiệu suất thu hồi acid rosmarinic 
và sinensetin không tăng tương ứng (lần lượt khoảng 77,1% và 59,5%) và gây khó khăn cho quá trình 
lọc khi áp dụng ở quy mô lớn. Dược liệu băm nhỏ (2–3 cm) cho hiệu suất chiết (21,29%) và hiệu suất thu 
hồi acid rosmarinic (77,0%) và sinensetin (62,3%) tương đương dạng xay thô, đồng thời thuận lợi hơn 
cho sản xuất. Do đó, lựa chọn dược liệu băm nhỏ (2–3 cm) cho các khảo sát tiếp theo.

3.2.3. Lựa chọn dung môi chiết xuất
Để khảo sát dung môi chiết xuất, các dung môi gồm nước và ethanol ở các nồng độ khác nhau (25-

90%) được sử dụng trong cùng điều kiện chiết hồi lưu. Hiệu suất chiết cao và hiệu suất thu hồi acid 
rosmarinic và sinensetin được xác định để so sánh giữa các dung môi. Kết quả khảo sát được trình bày 
ở Hình 3.

Hình 2. Ảnh hưởng của dung môi chiết (nước và ethanol ở các nồng độ khác nhau) đến hiệu suất 
chiết cao, acid rosmarinic và sinensetin từ dược liệu Râu mèo
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Kết quả khảo sát cho thấy nước cho hiệu suất chiết cao lớn (24,46%) nhưng hiệu suất thu hồi sinensetin 
thấp (20,83%). Các dung môi ethanol 60-80% cho hiệu suất chiết hoạt chất tương đương, trong đó 
ethanol 70% cho hiệu suất thu hồi acid rosmarinic và sinensetin cao nhất, lần lượt đạt 77,66% và 62,87%. 
Do đó, ethanol 70% được lựa chọn làm dung môi chiết cho các nghiên cứu tiếp theo.

3.2.4. Lựa chọn thời gian chiết xuất 
Ảnh hưởng của thời gian chiết xuất được khảo sát thông qua các phương pháp chiết hồi lưu sau: 

Phương pháp 1: chiết 2 lần, lần thứ nhất trong 2 giờ, lần thứ 2 trong 1 giờ, phương pháp 2: chiết 2 lần, 
lần thứ nhất 3 giờ, lần thứ 2 trong 2 giờ, phương pháp 3: chiết 2 lần, lần thứ nhất 4 giờ, lần thứ 2 trong 
3 giờ. Kết quả khảo sát được trình bày ở Hình 4.

Hình 3. Ảnh hưởng của thời gian chiết đến hiệu suất chiết cao, acid rosmarinic và sinense-
tin từ dược liệu Râu mèo.

Kết quả khảo sát cho thấy, khi tăng thời gian chiết từ phương pháp1 (2 giờ + 1 giờ) lên phương pháp 
2 (3 giờ + 2 giờ) làm tăng rõ rệt hiệu suất chiết acid rosmarinic (ROS) (58,15% → 77,66%), sinensetin 
(SIN) (50,17% → 62,87%) và hiệu suất thu hồi cao (18,04% → 21,69%). Khi tiếp tục kéo dài thời gian ở 
PP3 (4 giờ + 3 giờ), các giá trị chỉ tăng không đáng kể (ROS 77,28%; SIN 63,02%; cao 22,11%). Kết quả 
cho thấy điều kiện 3 giờ cho lần chiết thứ nhất và 2 giờ cho lần thứ hai là phù hợp, đảm bảo hiệu suất 
và tính kinh tế của quy trình.

3.2.5. Lựa chọn tỷ lệ và số lần chiết xuất
Ảnh hưởng của số lần chiết và tỷ lệ dung môi/dược liệu đến quá trình chiết xuất được khảo sát với các 

phương pháp chiết hồi lưu bằng ethanol 70%, thay đổi số lần chiết (2-3 lần) và tỷ lệ dung môi/dược liệu 
khác nhau. Hiệu suất chiết cao và hiệu suất thu hồi acid rosmarinic và sinensetin được xác định để lựa 
chọn điều kiện chiết phù hợp. Kết quả khảo sát được trình bày ở Hình 5.

Hình 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi/dược liệu và số lần chiết đến hiệu suất chiết cao, acid ros-
marinic và sinensetin từ dược liệu Râu mèo.
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Kết quả khảo sát cho thấy khi tăng tỷ lệ dung môi/dược liệu và số lần chiết, hiệu suất chiết cao và hiệu 
suất thu hồi hoạt chất đều tăng. Khi tăng số lần chiết từ 2 lên 3 lần, hiệu suất thu hồi acid rosmarinic tăng 
không đáng kể, trong khi hiệu suất thu hồi sinensetin tăng rõ rệt từ 65,94% lên 74,29%. Trong các phương 
pháp khảo sát, điều kiện chiết 3 lần với tỷ lệ dung môi/dược liệu 10/1; 8/1; 6/1 (mL/g) cho hiệu suất thu hồi 
acid rosmarinic và sinensetin cao và ổn định, tương đương phương pháp có tỷ lệ dung môi cao hơn nhưng 
tiết kiệm dung môi hơn. Do đó, điều kiện chiết này được lựa chọn cho các khảo sát tiếp theo.

3.3. Kết quả khảo sát phương pháp loại tạp
Để làm giàu hoạt chất trong cao Râu mèo, dựa trên độ tan của các nhóm hoạt chất chính, ba phương 

pháp loại tạp gồm tủa lại bằng nước (PP1), hòa tan cao trong ethanol nồng độ cao (PP2) và xử lý bằng 
than hoạt tính (PP3) được khảo sát. Hiệu quả của các phương pháp được đánh giá thông qua hàm lượng 
acid rosmarinic và sinensetin trong cao sau tinh chế và hiệu suất thu hồi hoạt chất. Kết quả được trình 
bày ở Hình 6 và Hình 7.

Hình 5. Ảnh hưởng của phương pháp loại tạp đến hàm lượng acid rosmarinic và sinensetin trong 
cao Râu mèo.

Hình 6. Ảnh hưởng của phương pháp loại tạp đến hiệu suất thu hồi acid rosmarinic và 
sinensetin trong cao Râu mèo.

Kết quả cho thấy PP1 làm giảm hàm lượng acid rosmarinic từ 3,41% xuống 3,26% và cho hiệu suất thu 
hồi ROS 63,01%, SIN 85,27%. PP3 cải thiện ở mức trung bình (acid rosmarinic 3,36%; ROS 81,65%; SIN 
80,92%). PP2 cho kết quả tối ưu khi làm tăng hàm lượng acid rosmarinic lên 3,59% và đạt hiệu suất thu 
hồi cao nhất (ROS 93,21%; SIN 92,94%). Do đó, PP2 được lựa chọn cho quá trình tinh chế cao Râu mèo.

3.4. Kết quả nâng cấp quy trình chiết xuất cao định chuẩn Râu mèo lên quy mô 1kg/mẻ
Quy trình chiết xuất cao định chuẩn Râu mèo được nâng cấp lên quy mô 1 kg/mẻ với các thông số kỹ 

thuật tối ưu gồm: dung môi chiết ethanol 70%, phương pháp chiết hồi lưu, 3 lần chiết (3 giờ cho lần thứ 
nhất và 2 giờ cho các lần tiếp theo) và tỷ lệ dung môi/dược liệu lần lượt 10/1; 8/1; 6/1 (mL/g). Quy trình 
được tiến hành 06 mẻ liên tiếp nhằm đánh giá tính ổn định. Kết quả thu được được trình bày ở Hình 3.8.
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Hình 7. Hiệu suất chiết và thu hồi hoạt chất của cao Râu mèo ở quy mô 1 kg/mẻ.
Kết quả cho thấy khi nâng cấp quy trình chiết xuất lên quy mô 1 kg/mẻ và tiến hành trên 6 mẻ liên 

tiếp, hiệu suất chiết hoạt chất từ dược liệu đạt từ 69,53–75,84%, hiệu suất thu hồi cao dao động 21,31–
24,12%. Hàm lượng acid rosmarinic trong cao chiết tương đối ổn định giữa các mẻ. Sự sai khác giữa 
các mẻ không đáng kể, chứng tỏ quy trình chiết xuất ở quy mô 1 kg/mẻ có tính lặp lại và độ ổn định tốt, 
phù hợp để tiếp tục nghiên cứu nâng cấp lên quy mô lớn hơn.

IV. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng acid 

rosmarinic và sinensetin trong dược liệu Râu mèo 
có sự biến động giữa các mẫu thu hái tại các thời 
điểm và địa điểm khác nhau, phù hợp với các công 
bố cho thấy thành phần hóa học của dược liệu chịu 
ảnh hưởng bởi điều kiện sinh thái, mùa vụ, giai đoạn 
sinh trưởng và phương pháp sơ chế sau thu hoạch 
[8],[9],[10],[11],[12]. Akowuah và cộng sự cũng ghi 
nhận sự khác biệt đáng kể về hàm lượng hai hoạt 
chất này giữa các vùng trồng khác nhau [7].

Phương pháp HPLC-DAD được xây dựng cho 
phép định lượng đồng thời acid rosmarinic và 
sinensetin với độ tuyến tính cao (R² = 0,9999), phù 
hợp với các nghiên cứu gần đây về định lượng các 
hoạt chất chính trong Râu mèo[13],[14]. Việc lựa 
chọn acid rosmarinic và sinensetin làm chỉ thị định 
chuẩn là hợp lý do đây là các hợp chất đặc trưng, 
liên quan trực tiếp đến hoạt tính sinh học và giá trị 
dược lý của dược liệu[7],[15],[16],[17].

Kết quả khảo sát cho thấy phương pháp chiết hồi 
lưu với ethanol 70% cho hiệu suất chiết và hiệu suất 
thu hồi hoạt chất cao hơn so với chiết ngâm và chiết 
nóng, phù hợp với các công bố cho thấy ethanol 
nồng độ trung bình là dung môi tối ưu để chiết xuất 
đồng thời các hợp chất phenolic và flavonoid từ 
dược liệu [7],[13] Việc sử dụng nhiệt độ sôi của dung 
môi trong chiết hồi lưu giúp tăng khả năng khuếch 
tán hoạt chất và rút ngắn thời gian chiết.

Ảnh hưởng của kích thước dược liệu và dung môi 
chiết cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đây. 
Dược liệu xay mịn cho hiệu suất chiết cao nhưng 
không cải thiện đáng kể hiệu suất thu hồi hoạt 
chất và gây bất lợi cho quá trình lọc ở quy mô lớn, 

trong khi ethanol 70% cho hiệu suất thu hồi acid 
rosmarinic và sinensetin cao hơn so với nước, do 
đặc tính phân cực của các hoạt chất này [8],[15].

Việc tăng thời gian và số lần chiết giúp cải thiện 
hiệu suất thu hồi hoạt chất, tuy nhiên hiệu quả 
tăng không đáng kể khi vượt quá ngưỡng tối ưu, 
trong khi chi phí năng lượng và thời gian sản xuất 
tăng lên, phù hợp với các nghiên cứu về tối ưu 
hóa quy trình chiết xuất dược liệu [8]. Trong khảo 
sát phương pháp loại tạp, phương pháp hòa tan 
cao trở lại trong ethanol nồng độ cao cho hiệu suất 
thu hồi và khả năng làm giàu hoạt chất tốt hơn so 
với tủa lại bằng nước hoặc xử lý bằng than hoạt 
tính, phù hợp với đặc tính độ tan của các hợp chất 
phenolic và flavonoid [15].

Quy trình chiết xuất sau khi nâng cấp lên quy mô 
1 kg/mẻ cho kết quả ổn định với hiệu suất thu hồi 
hoạt chất cao, cho thấy quy trình có tính khả thi và 
phù hợp cho sản xuất quy mô công nghiệp, đáp 
ứng yêu cầu chuẩn hóa cao dược liệu theo định 
hướng của Dược điển Việt Nam V.

V. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã xây dựng và áp dụng thành công 

phương pháp HPLC-DAD để định lượng đồng thời 
acid rosmarinic và sinensetin trong dược liệu, dịch 
chiết và cao chiết Râu mèo với độ chính xác và độ 
lặp lại cao. Kết quả cho thấy hàm lượng hai hoạt 
chất trong dược liệu Râu mèo thu hái tại Việt Nam 
có sự biến động, khẳng định sự cần thiết của việc 
kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Thông qua việc khảo sát có hệ thống các yếu tố 
ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất, nghiên cứu đã 
lựa chọn được điều kiện tối ưu để thu cao Râu mèo 
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giàu hoạt chất, bao gồm: chiết hồi lưu với ethanol 
70%, dược liệu dạng băm nhỏ, chiết 3 lần với thời 
gian 3 giờ cho lần thứ nhất và 2 giờ cho các lần 
tiếp theo, tỷ lệ dung môi/dược liệu lần lượt là 10/1; 
8/1 và 6/1 (mL/g). Phương pháp loại tạp bằng cách 
hòa tan cao trở lại trong ethanol nồng độ cao cho 
hiệu quả làm giàu hoạt chất tốt nhất.

Quy trình chiết xuất cao định chuẩn Râu mèo đã 
được nâng cấp từ quy mô 100 g/mẻ lên 1 kg/mẻ 
với kết quả ổn định giữa các mẻ. Hiệu suất chiết 
và hiệu suất thu hồi acid rosmarinic và sinensetin 
ở quy mô 1 kg/mẻ đạt giá trị cao. Cao thu được có 
hàm lượng hoạt chất ổn định, đáp ứng yêu cầu xây 
dựng tiêu chuẩn cơ sở cho cao dược liệu.

LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn 

khổ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế do 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình chủ trì: Nghiên 
cứu tạo sản phẩm viên nang cứng từ cây Râu mèo 
(Orthosiphon stamineus Benth.) và một số dược 
liệu khác hỗ trợ điều trị sỏi đường tiết niệu. Nhóm 
tác giả xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kinh phí và 
các điều kiện nghiên cứu từ đề tài.
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